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STT Mã SV Họ và tên đệm Tên Lớp  Quê quán 

1 612480 Lý Thị Hòa     

2 639701 Đỗ Đức An K63KHMTA Thôn Phúc Hậu 2, Dục Tú, Đông 

Anh, Hà Nội 

3 639702 Hoàng Kim Anh K63KHMTA  Xóm Nhồi Dưới, Cổ Loa, Đông 

Anh, Hà Nội 

4 639703 Trương Tuấn  Anh K63KHMTA  phố Thành Công, phường Tiên Cát, 

TP. Việt Trì, Phú Thọ 

5 639704 Lê Quyền Anh K63KHMTA Cát Động, Thanh Oai, Hà Nội 

6 639705 Đỗ Quang Bình K63KHMTA Làng Sở, huyện Gia Lâm,Hà Nội 

7 639706 Nguyễn Văn Bình K63KHMTA Đạo Tuyền, Đồn Xá, Bình Lục, Hà 

Nam 

8 639707 Đỗ Đức Dương K63KHMTA Cửu Việt, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà 

Nội 

9 639708 Hoàng Vũ Linh Đan K63KHMTA  Thị trấn Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Cao Bằng 

10 639709 Đặng Hải Đăng K63KHMTA  Khối 14, phường Trường Thi, TP. 

Vinh, Nghệ An 

11 639710 Bùi Xuân Đại K63KHMTA  Đồng Cống, Hoàng Tiến, Chí Linh, 

Hải Dương 

12 639711 Ngô Thành Đạt K63KHMTA  P.Trường Thi, TP. Nam Định 

13 639712 Lê Việt Đức K63KHMTA  phường Nam Thành, TP. Nình Bình 

14 639713 Nghiêm Thị Giang K63KHMTA thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 

15 639714 Biên Lê Khánh Hà K63KHMTA Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội 

16 639715 Lò Thị Hằng K63KHMTA   

17 639716 Nguyễn Thị Thu Hằng K63KHMTA Thôn Tiên Chu, Bắc Sơn, Sóc Sơn, 

Hà Nội 

18 639717 Nguyễn Thu Hằng K63KHMTA Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì, Hà 

Nội 

19 639718 Phạm Minh Hiếu K63KHMTA Thôn Đại, Phụng Công, Văn Giang, 

Hưng Yên 

20 639719 Nguyễn Xuân Hoàng K63KHMTA P. Đề Thám, TP. Cao Bằng, Cao 

Bằng 

21 639720 Nguyễn Hữu Hoàng K63KHMTA  Hà Vị, Thọ Xương, Bắc Giang 

22 639721 Đoàn Thị Huyền K63KHMTA  Bảo Lộc, Võng Xuyên, Phúc Thọ, 

Hà Nội 



23 639722 Nguyễn Duy Khánh K63KHMTA  Mỹ Hào, Hưng Yên 

24 639723 Trương Đỗ Khánh K63KHMTA  Hoàng Mai, Hà Nội 

25 639724 Tôn Thị Minh Khánh K63KHMTA P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương 

26 639725 Phạm Thị Lan K63KHMTA  Lũng Sơn, Thị trấn Lim, Tiên Du, 

Bắc Ninh 

27 639726 Phùng Phương Linh K63KHMTA  Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội 

28 639727 Nguyễn Xuân Long K63KHMTA   

29 639728 Lê Hải Long K63KHMTA 
Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam 

30 639729 Nguyễn Bá Long K63KHMTA  P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 

31 639730 Trịnh Xuân Lộc K63KHMTA Độ Thôn, Hà Toại, Hà Trung, Thanh 

Hóa 

32 639731 Đỗ Tuấn Minh K63KHMTA  Hưng Hà, Thái Bình 

33 639732 Nguyễn Trà My K63KHMTA Phú Thịnh, Minh Phúc, Sóc Sơn, Hà 

Nội 

34 639733 Nguyễn Hoàng Mỹ K63KHMTA Thôn Lở, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 

35 639734 Hà Kim Ngân K63KHMTA  Thụy Sơn, Tân Sơn, Kim Bảng, Hà 

Nam 

36 639735 Đỗ  Thị ánh Nguyệt K63KHMTA  TT. Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình 

37 639736 Nguyễn Thị Nhung K63KHMTA  Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang 

38 639737 Nguyễn Thị Thu Phương K63KHMTA Tiên Chu, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 

39 639738 Trần Huy Quốc K63KHMTA  Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

40 639739 Bùi Thị Quý K63KHMTA  Xóm 3, Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định 

41 639740 Trần Thị Thúy Quỳnh K63KHMTA Dịch Quả, Thanh Sơn, Phú Thọ 

42 639741 Nguyễn Như Quỳnh K63KHMTA  Minh Tiến, Trấn Yên, Yên Bái 

43 639742 Vũ Anh Sơn K63KHMTA   

44 639743 Trần Khắc Sơn K63KHMTA   

45 639744 Nguyễn Hữu Thanh K63KHMTA  Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

46 639745 Lê Yến Thanh K63KHMTA Quảng Nguyên, Quảng Phú Cầu, 

Ứng Hòa, Hà Nội 

47 639746 Nguyễn Thị Thắm K63KHMTA Tiên Chu, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 

48 639747 Nguyễn Anh Thắng K63KHMTA   

49 639748 Hoàng Văn Thịnh K63KHMTA Y Lư, Nam Hoa, Nam Trực, Nam 

Định 



50 639749 Nguyễn Hàn Thy K63KHMTA Thọ Sơn, Yên Thọ, Đông Triều, 

Quảng Ninh 

51 639750 Trần Văn Tiến K63KHMTA Thôn 7, Hà Hải, Hà Trung, Thanh 

Hóa 

52 639751 Nguyễn Đức Toàn K63KHMTA   

53 639752 Nguyễn Thị 

Phương 

Trang K63KHMTA  Đội 3, Hà Toại, Hà Trung, Thanh 

Hóa 

54 639753 Vũ Văn Tuân K63KHMTA Làng Ngo, Bạch Sam, Mỹ Hào, 

Hưng Yên 

55 639754 Trần Đức Tuấn K63KHMTA  Bảo Đáp, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà 

Nội 

56 639755 Vũ Thanh Tùng K63KHMTA Xuân Hòa, Xuân Dương, Nam Định 

57 639756 Hoàng Long Vũ K63KHMTA  Bản Phiêng 1, Sơn Thịnh, Văn 

Chấn, Yên Bái 

58 639757 Lê Minh Vương K63KHMTA TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn 

59 639758 Nguyễn Như ý K63KHMTA   

60 639801 Phạm Ngọc An K63KHMTB   

61 639802 Nguyễn Thúy An K63KHMTB  Hà Nội 

62 639803 Nguyễn Quang Anh K63KHMTB Cầu Giàng, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà 

Nội 

63 639804 Lê Hải Anh K63KHMTB Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Linh 

64 639805 Dương Thế Anh K63KHMTB   

65 639806 Đinh Bá Hoàng Anh K63KHMTB   

66 639807 Trần Quốc Anh K63KHMTB Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang 

67 639808 Nguyễn Thị Minh Anh K63KHMTB Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 

68 639809 Lê Thị Bắc K63KHMTB Đồng Sài, Phú Lãng, Quế Võ, Bắc 

Ninh 

69 639810 Nguyễn Đức Cảnh K63KHMTB Thôn Nam, Phục Lỗ, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

70 639811 Nguyễn Đức Chiến K63KHMTB Vạn Phúc, Yên Thành, Ý Yên, Nam 

Định 

71 639812 Dương Chí Công K63KHMTB Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh 

72 639813 Đinh Văn Cương K63KHMTB  TP. Phủ Lý, Hà Nam 

73 639814 Ngô Bảo Cường K63KHMTB TT. Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh 

74 639815 Ngô Thị Dung K63KHMTB An Vân, Yên Bình, Ý Yên, Nam 

Định 

75 639816 Mai Hải Dương K63KHMTB TT. Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa 



76 639817 Trương Bá Đạt K63KHMTB   

77 639818 Phạm Công Đạt K63KHMTB   

78 639819 Dương Thị Thu Hà K63KHMTB Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 

79 639820 Phạm Hữu Hải K63KHMTB Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên 

80 639821 Hoàng Hồng Hạnh K63KHMTB  Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 

81 639822 Ngô Thị Hiên K63KHMTB Trực Thuận, Trực Ninh, Nam Định 

82 639823 Nông Thị Huệ K63KHMTB   

83 639824 Nguyễn Đăng Khương K63KHMTB Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 

84 639825 Trần Hoàng Kim K63KHMTB  Tiến Hiệp, TP. Phủ Lý, Hà Nam 

85 639826 Phạm Ngô Kỳ K63KHMTB Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội 

86 639827 Nguyễn Thị Diệu Linh K63KHMTB Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ 

87 639828 Nguyễn Đức Hoài Linh K63KHMTB Hà Lầm, Hạ Long, Quảng ninh 

88 639829 Phạm Đức Bảo Long K63KHMTB Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà 

Nội 

89 639830 Mai Hoàng Long K63KHMTB   

90 639831 Trương Nhật Long K63KHMTB   

91 639832 Phạm Hoàng Long K63KHMTB Hông Bàng, Hải Phòng 

92 639833 Phan Thị Thúy Ngân K63KHMTB phường Thanh Xuân Nam, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

93 639834 Nguyễn Phương Nhung K63KHMTB  An Phong, Quang Phục, Từ Kỳ, Hải 

Dương 

94 639835 Nguyễn Hải Ninh K63KHMTB   

95 639836 Lê Bảo Phong K63KHMTB TP. Uông Bí, Quảng Ninh 

96 639837 Trần Thu Phương K63KHMTB phường Chiềng Lồ, TP. Sơn La 

97 639838 Nguyễn Vinh Quang K63KHMTB  Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam 

98 639839 Phạm Thị Hải Thanh K63KHMTB Bắc Giang 

99 639840 Nguyễn Hữu Thanh K63KHMTB  Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh 

Phúc 

100 639841 Chẻo Tiến Thành K63KHMTB   

101 639842 Mai Xuân Thành K63KHMTB Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa 

102 639843 Phạm Thanh Thảo K63KHMTB   



 

103 639844 Lê Minh Thông K63KHMTB Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam 

104 639845 Bùi Thị Thu K63KHMTB  Xóm Lẻ, Yên Mỹ, Ý Yên, Nam 

Định 

105 639846 Nguyễn Nam Trường K63KHMTB Giang Thượng, Tân Dân, Chí Linh, 

Hải Dương 

106 639847 Trịnh Quang Trường K63KHMTB Oanh Hiều II, Thiều Công, Thiệu 

Hóa, Thanh Hóa 

107 639848 Giàng A Tu K63KHMTB Háng Tây, Pá Lau, Trạm Tầu, Yên 

Bái 

108 639849 Nguyễn Văn Tuệ K63KHMTB   

    Trịnh Bá  Tùng K63KHMTB Kim Dương, Hiện Cát, Nam Sách, 

Hải Dương 

109 639850 Nguyễn Thị 

Thanh 

Xuân K63KHMTB Khu Trần, phường Hợp Lĩnh, TP. 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 


